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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 11
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MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài:  50 phút


Họ và tên học sinh:	
Số báo danh:	
Câu 1: (2,0 điểm) Hãy cho biết hạt tải điện và nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân. 
Câu 2: (2,0 điểm) Một bóng đèn có ghi thông số kỹ thuật là (6V-3W). Hãy cho biết công suất định mức của đèn. Khi mắc đèn vào một mạch điện kín, công suất của đèn là 2W. Lúc này đèn sáng mạnh hơn hay yếu hơn bình thường? Vì sao?
Câu 3: (1,0 điểm) Năm 1785, Coulomb ( nhà bác học Pháp) lần đầu tiên thiết lập được định luật về sự phụ thuộc của lực tương tác giữa các điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng. Hãy cho biết lực tương tác này có độ lớn tỉ lệ nghịch và tỉ lệ thuận với đại lượng nào? 
Câu 4: 


(1,5 điểm) Một điện tích  điện dịch chuyển dọc theo đường sức điện dưới tác dụng của lực điện trong điện trường đều có cường độ điện trường , thì lực điện sinh công . Tính độ dài quãng đường dịch chuyển của điện tích.
Câu 5: [image: Diagram, schematic

Description automatically generated] (2,5 điểm) Cho mạch điện như sơ đồ hình vẽ. 





Nguồn điện có suất điện động  và có điện trở trong . Mạch ngoài gồm các điện trở ,  và đèn Đ loại 
a) 
[bookmark: _Hlk121482298]Tính điện trở , cường độ dòng điện mạch chính I, hiệu điện thế mạch ngoài.
b) Đèn sáng yếu hay sáng hơn bình thường? Vì sao?
c) 

Thay điện trở bằng điện trở có giá trị bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường.
Câu 6: (1,0 điểm) Người ta điện phân dung dịch AgNO3 với Anot bằng bạc. Hỏi sau thời gian bao lâu thì có 8,64g bạc bám vào Catot của bình điện phân? Biết dòng điện qua bình điện phân có cường độ I = 4A. Cho F = 96500C/mol, bạc có A = 108g/mol và n = 1. 


--Hết—
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	ĐÁP ÁN -  THANG ĐIỂM
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MÔN VẬT LÝ
(Đáp án – thang điểm gồm 03 trang)




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	· Hạt tải điện trong chất điện phân:
+ Ion dương (+)
+ Ion âm (-)
· Bản chất:  dòng điện trong chất điện phân là dòng các ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo 2 chiều ngược nhau.
	
0,5
0,5

1,0

	2
(2,0 điểm)
	· Một bóng đèn có ghi thông số kỹ thuật là (6V-3W)

+ Hiệu điện thế định mức   

+ Công suất định mức 
· Khi mắc đèn vào một mạch điện kín, công suất của đèn là 2W. Khi đó, công suất đèn sử dụng thấp hơn công suất định mức nên đèn sáng mờ.
	
0,5
0,5

1,0

	3
(1,0 điểm)

	· Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm:
+ Tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích đó.
+ Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
	
0,5
0,5

	4
(1,5 điểm)
	· 
Vì điện tích  nên dưới tác dụng của lực điện, điện tích dịch chuyển ngược chiều điện trường. 


· Từ công thức tính công của lực điện


Suy ra:

m

Vậy độ dài quãng đường dịch chuyển của điện tích là 



	

0,25

0,25


0,5

0,5

	5
(2,5 điểm)

	a) Điện trở đèn là:


Vì R1 nt Rđ nên:


Vì R1đ // R2 nên:

 
Cường độ dòng điện mạch chính:
       Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch


Hiệu điện thế mạch ngoài


b) Tính cường độ dòng điện 2 mạch song song
Ta có hệ phương trình


Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn



Vì nên đèn sáng mờ hơn bình thường
c) 

Thay điện trở bằng điện trở ....
Khi đèn sáng bình thường thì 


và 

Tính 

Suy ra ta có biểu thức

Thay số liệu và giải pt trên thu được 

	

0,25


0,25



0,25





0,25



0,25




0.25



0,25

0,25




0,25







0,25


	6
(1,0 điểm)
	Khối lượng bạc bám vào Catot

[bookmark: MTBlankEqn]Theo công thức định luật Faraday :
Suy ra:


	



0,5



0,5

	TỔNG
	
	10 điểm


Lưu ý:
1. Học sinh giải cách khác hợp lí và chính xác vẫn tính điểm.
2. Thiếu đơn vị các đại lượng vật lý trừ 0.25 điểm toàn bài.
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	Chương
	
NỘI DUNG KIẾN THỨC
	Đơn vị kiến thức
	

Câu hỏi theo các mức độ
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
	
	
	

	
	
	
	Câu hỏi
	Thời gian trả lời
	Câu hỏi
	Thời gian trả lời
	Câu hỏi
	Thời gian trả lời
	Câu hỏi
	Thời gian trả lời
	
	
	

	1
	Điện tích- điện trường
	1.1. Định luật Coulomb
	
	
	1
	5p
	
	
	
	
	1
	5p
	10%

	
	
	1.2. Công của lực điện - Hiệu điện thế
	
	
	
	
	1
	5p
	
	
	1
	5p
	10%

	2
	Dòng điện không đổi
	2.1. Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	1
	7p
	
	
	
	
	
	
	1
	7p
	14%

	
	
	2.2 Định luật Ohm với toàn mạch
	
	
	
	
	1
	15p
	1
	10p
	1
	25p
	50%

	3
	Dòng điện trong các môi trường
	3.1 Dòng điện trong kim loại
3.2 Dòng điện trong chất điện phân
	1
	3p
	
	
	1
	5p
	
	
	2
	8p
	16%

	Tổng thời gian
	10p
	5p
	25p
	10p
	50p

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	50%
	20%
	100%

	Tổng  điểm
	3,5 điểm 
	1,5 điểm
	4,5 điểm
	0,5
	10 điểm

	Tỉ lệ
	35%
	15%
	45%
	5%
	100%


Thời gian làm bài 50 phút
Hình thức: 100% Tự luận


oleObject3.bin

image4.png




image5.wmf
12

V

=

E


oleObject4.bin

image6.wmf
1

r

=W


oleObject5.bin

image7.wmf
1

2

R

=W


oleObject6.bin

image8.wmf
2

1,2

R

=W


oleObject7.bin

image9.wmf
(69)

VW

-


oleObject8.bin

image10.wmf
N

R


oleObject9.bin

image11.wmf
2

R


oleObject10.bin

image12.wmf
x

R


oleObject11.bin

image13.wmf
6

đm

UV

=


oleObject12.bin

image14.wmf
3

đm

PW

=


oleObject13.bin

image15.wmf
0

q

<


oleObject14.bin

image16.wmf
0

d

<


oleObject15.bin

image17.wmf
AqEd

=


oleObject16.bin

image18.wmf
6

4

75

12.10

2.10

6.10.10

A

d

qE

-

-

-

===-

-


oleObject17.bin

image19.wmf
4

2.100,02

mcm

-

=


oleObject18.bin

image20.wmf
2

2

6

4

9

đm

Đ

đm

U

R

P

===W


oleObject19.bin

image21.wmf
11

426

đđ

RRR

=+=+=W


oleObject20.bin

image22.wmf
12

12

6.1,2

1

61,2

đ

N

đ

RR

R

RR

===W

++


oleObject21.bin

image23.wmf
12

6

11

N

IA

Rr

===

++

E


oleObject22.bin

image1.wmf
7

6.10

qC

-

=-


image24.wmf
6.16

NN

UIRV

===


oleObject23.bin

image25.wmf
12

121

12

122

61

61,205

đ

III

IIAIA

UU

IIIA

+=

+==

ì

ìì

ÛÛ

ííí

=

-==

îî

î


oleObject24.bin

image26.wmf
1.44

đđđ

UIRV

===


oleObject25.bin

image27.wmf
đđm

UU

<


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject1.bin

image28.wmf
6

đđm

UUV

==


oleObject29.bin

image29.wmf
9

1,5

6

đm

đđm

đm

P

IIA

U

====


oleObject30.bin

image30.wmf
21

1,5.69

đ

UUV

===


oleObject31.bin

image31.wmf
22

2111

1

1

.

x

đ

Nxx

x

đ

UU

IIIII

RR

RrRR

r

RR

-=Û-=Û-=

+

+

+

EE


oleObject32.bin

image32.wmf
6

x

R

=W


oleObject33.bin

image2.wmf
=

5

10/

EVm


image33.wmf
1

.

A

mIt

Fn

=


oleObject34.bin

image34.wmf
8,64.96500.1

19303210

108.4

mFn

tsps

AI

====


oleObject35.bin

oleObject2.bin

image3.wmf
12

J

m


